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1 Trần Quang Hải V.08.01.02 5.42 0.4 0.2 60% 3.49 9.51 22,258,080 0 0 21,273 2,383,290 1,089,504 408,564 204,282 136,188 136,188 272,376 20,806,833 Ct 1 ngày 

2 Nguyễn Tam Hùng V.08.03.07 4.06 0.2 14% 0.57 60% 2.78 7.61 17,796,730 0 0 21,273 1,895,330 866,436 324,914 162,457 108,305 108,305 216,609 16,638,259 Ct 1 ngày 

3 Trần Văn Bé V.08.03.07 4.06 9% 0.37 40% 1.77 6.20 14,497,610 0 0 0 1,812,201 828,435 310,663 155,332 103,554 103,554 207,109 13,410,289

4 Phạm Văn Khương V.08.01.03 4.65 0.00 40% 1.86 6.51 15,233,400 0 0 0 1,904,175 870,480 326,430 163,215 108,810 108,810 217,620 14,090,895

5 Nguyễn Thị Tuyết Lan V.08.04.10 3.66 0.00 40% 1.46 5.12 11,990,160 0 0 0 1,498,770 685,152 256,932 128,466 85,644 85,644 171,288 11,090,898

6 Võ Văn Minh V.08.04.10 3.99 0.2 0.00 60% 2.39 6.58 15,406,560 0 0 0 1,633,905 746,928 280,098 140,049 93,366 93,366 186,732 14,426,217

7 Lâm Thị Thiệt V.08.05.13 3.65 0.2 0.00 60% 2.19 6.04 14,133,600 0 0 0 1,494,675 683,280 256,230 128,115 85,410 85,410 170,820 13,236,795

8 Nguyễn Thị Hương V.05.02.08 3.26 0.00 0% 0.00 3.26 7,628,400 0 0 0 1,334,970 610,272 228,852 114,426 76,284 76,284 152,568 6,827,418

9 Huỳnh Thị Bông V.08.03.07 2.66 0.2 0.00 60% 1.60 4.46 10,427,040 0 0 21,273 1,089,270 497,952 186,732 93,366 62,244 62,244 124,488 9,752,205 P 1 ngày

10 Nguyễn Thanh Hậu V.08.04.10 2.67 0.2 0.00 60% 1.60 4.47 10,464,480 0 0 21,273 1,093,365 499,824 187,434 93,717 62,478 62,478 124,956 9,787,188 P 1 ngày 

11 Trương Viết Nhân V.08.01.03 3.00 0.3 0.2 0.00 60% 1.98 5.48 12,823,200 0 0 21,273 1,351,350 617,760 231,660 115,830 77,220 77,220 154,440 11,991,118 Th 1 ngày 

12 Trần Thị Yến V.08.02.06 3.00 0.4 0.00 70% 2.10 5.50 12,870,000 0 0 0 1,228,500 561,600 210,600 105,300 70,200 70,200 140,400 12,132,900

13 Trương Thị Linh Huệ V.08.06.16 2.66 0.00 40% 1.06 3.72 8,714,160 0 0 0 1,089,270 497,952 186,732 93,366 62,244 62,244 124,488 8,060,598

14 Nguyễn Thị Bích Nga V08.05.12 3.66 0.00 40% 1.46 5.12 11,990,160 0 0 0 1,498,770 685,152 256,932 128,466 85,644 85,644 171,288 11,090,898

15 Cao Văn Cảnh V08.05.13 2.72 0.2 0.00 60% 1.63 4.55 10,651,680 0 0 0 1,113,840 509,184 190,944 95,472 63,648 63,648 127,296 9,983,376

16 Hứa Thị Thạnh V.08.02.06 2.67 0.4 0.00 70% 1.87 4.94 11,557,260 0 0 85,091 1,093,365 499,824 187,434 93,717 62,478 62,478 124,956 10,816,150 P 2 ngày

17 Nguyễn Thị Út Linh V.08.05.13 2.72 0.00 40% 1.09 3.81 8,910,720 0 0 0 1,113,840 509,184 190,944 95,472 63,648 63,648 127,296 8,242,416

18 Trần Thị Ánh Tuyết V08.05.12 0.00 40% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nghỉ TS 

19 Nguyễn Thị Hồng V.08.05.12 2.34 0.00 40% 0.94 3.28 7,665,840 0 0 0 958,230 438,048 164,268 82,134 54,756 54,756 109,512 7,090,902

20 Nguyễn Văn Thì V.08.04.10 2.34 0.00 40% 0.94 3.28 7,665,840 0 0 0 958,230 438,048 164,268 82,134 54,756 54,756 109,512 7,090,902

21 Trần Thị Hồng Nữ V.08.03.07 2.86 0.00 40% 1.14 4.00 9,369,360 0 0 0 1,171,170 535,392 200,772 100,386 66,924 66,924 133,848 8,666,658

Tổng cộng 66.05 0.7 0 0 0 2.4 0 0.93 33.36 103.44 242,054,280 0 0 0 0 191,456 27,716,516 12,670,407 4,751,403 2,375,702 1,583,801 1,583,801 3,167,602 225,232,915

Tổng số tiền bằng chữ : Hai trăm hai mươi lăm triệu hai trăm ba mươi hai nghìn chín trăm mười lăm đồng chẵn.
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